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Đặt vấn đề
Trong những năm qua, hệ thống tòa án ở 

hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đối 
mặt với một thực tế là sự chậm trễ, tốn chi phí 
và kém hiệu quả, không đem lại sự hài lòng 
cho người dân, không đáp ứng được nhu cầu 
tiếp cận công lý ngày càng cao của các chủ thể 
trong xã hội1. Điều đó như một nhu cầu cấp 
thiết, đòi hỏi các quốc gia phải đổi mới thủ 
tục TTDS để khắc phục được những hạn chế 
nêu trên. Một trong những giải pháp mà các 
nhà lập pháp của nhiều quốc gia hướng đến 
đó chính là đơn giản hóa thủ tục tố tụng. Việc 
đơn giản hóa thủ tục tố tụng có thể hiểu và 
tiếp cận dưới nhiều cách khác nhau như xây 

¹ Nguyễn Bích Thảo, Ngô Thanh Hương, Trương 
Huỳnh Nga, Báo cáo chuyên đề “Những phát triển mới 
của luật TTDS”, Kỷ yếu diễn đàn luật học mùa thu lần thứ 
ba “Những phát triển mới của luật học thế giới và Việt Nam”, 
Hà Nội, 10/2023, tr. 131.

dựng thủ tục tố tụng giản đơn để áp dụng giải 
quyết đối với những tranh chấp có tính chất 
đơn giản; hay là đơn giản hóa thông qua việc 
rút ngắn các quy định về thời hạn tố tụng một 
cách hợp lý phù hợp với tính chất khẩn cấp, 
đơn giản hay phức tạp của vụ việc… Cũng 
có thể là việc ứng dụng các công nghệ thông 
tin vào quy trình tố tụng để giản lược các 
khâu, các bước của quá trình giải quyết theo 
tố tụng truyền thống, hay đơn giản là việc 
khai thác chất liệu của công nghệ, ứng dụng 
nó một cách hiệu quả vào quy trình tố tụng 
nhằm đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, 
giảm thiểu chi phí nhưng vẫn minh bạch 
trong hoạt động của Tòa án. Hiện nay, dưới 
tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
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một số quy định vẫn còn tồn tại vướng mắc, rườm rà, chưa mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn áp 
dụng, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Bài viết trình bày về các quy định liên quan đến chuyển 
đổi số đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa trong thủ tục tố tụng dân sự (TTDS), qua đó xác định những 
vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục TTDS trong kỷ nguyên số và 
một số đề xuất hoàn thiện.
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tài liệu, chứng cứ bằng bản gốc hoặc bản sao 
hợp pháp chỉ phải thực hiện chậm nhất là tại 
phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 
công khai chứng cứ và hòa giải. Theo đó, sau 
khi Tòa án nhận được hồ sơ khởi kiện hợp lệ 
qua phương thức trực tuyến, Tòa án có thể ra 
quyết định thụ lý giải quyết vụ án mà không 
cần phải có bản chính hoặc bản sao hợp pháp 
các tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi 
kiện. 

Thứ hai, về nộp án phí, lệ phí, chi phí tố tụng 
trực tuyến 

Theo pháp luật TTDS Việt Nam, một trong 
những điều kiện để Tòa án thụ lý vụ án là 
người khởi kiện phải nộp cho Tòa án biên lai 
thu tiền tạm ứng án phí5, trừ trường hợp theo 
quy định được miễn hoặc không phải nộp. 
Tuy nhiên hiện nay, BLTTDS hiện hành vẫn 
chưa có quy định cụ thể liên quan đến việc 
cho phép đương sự nộp tiền tạm ứng án phí 
hoặc lệ phí và tạm ứng chi phí tố tụng khác 
bằng hình thức thanh toán trực tuyến. Để phù 
hợp với việc người khởi kiện có thể nộp đơn, 
tài liệu, chứng cứ trực truyến, đồng thời áp 
dụng triệt để công nghệ thông tin vào hoạt 
động xét xử, mô hình trực tuyến cũng cần phải 
được áp dụng cho công đoạn này. Do đó, tới 
ngày 08/8/2023 TANDTC đã ban hành Quyết 
định số 277/QĐ-TANDTC về việc triển khai 
thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, 
nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng 
dịch vụ công Quốc gia và Kế hoạch số 277A/
KH-TANDTC về việc triển khai thí điểm dịch 
vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng 
án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia. Qua đó, ngày 14/8/2023, Tổng cục 
Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 
802/QĐ-TCTHADS quyết định triển khai thí 
điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, 
nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng 
dịch vụ Công quốc gia tại 35 Chi cục Thi hành 
án dân sự6.

Thứ ba, về hồ sơ điện tử
Hiện nay, BLTTDS hiện hành và các văn 

bản hướng dẫn thi hành đang không có quy 
định cũng như không có hướng dẫn liên quan 
đến việc cho phép Tòa án triển khai việc xây 

⁵ Khoản 3 Điều 195 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2025.
⁶ Https://thads.moj.gov.vn/UserControls/News/pForm-
Print.aspx?UrlListProcess=/noidung/tintuc/Lists/Chi-
DaoDieuHanh&ListId=5e150a47-64fe-4450-a27f-62cb
6bb913f4&SiteId=c14f4b03-975c-4234-893b-d5c829a196a
7&ItemID=3945&SiteRootID=a149ca04-0675-4959-b693-
037f129a9de6, truy cập ngày 20/02/2025.

thứ tư với những thành tựu của công nghệ số 
có thể giúp hiện thực hóa các yêu cầu về việc 
xây dựng một thủ tục tư pháp dân sự chuyên 
nghiệp, hiện đại, giản lược. Bài viết trình bày 
về vấn đề đơn giản hóa thủ tục TTDS trên cơ 
sở ứng dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học - công nghệ nhằm hướng tới việc 
xây dựng và hoàn thiện pháp luật TTDS Việt 
Nam trong kỉ nguyên số.

1. Các chính sách, quy định pháp luật 
hiện hành về chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu 
đơn giản hóa thủ tục tố tụng dân sự

Thứ nhất, về gửi đơn khởi kiện, các tài liệu, 
chứng cứ bằng hình thức điện tử

Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 
20152 quy định về thủ tục gửi đơn khởi kiện, 
các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện 
bằng hình thức điện tử tại các Điều 190, Điều 
191, theo đó người khởi kiện gửi đơn khởi 
kiện trực tuyến bằng hình thức điện tử qua 
Cổng thông tin điện tử của Tòa án3, đồng thời 
Tòa án cũng tiếp nhận, xử lý và thông báo 
kết quả qua Cổng thông tin điện tử của Tòa 
án. Với cách thức mới này, người khởi kiện 
sẽ tiết kiệm được thời gian và kinh phí đi lại, 
vì người khởi kiện có thể gửi đơn khởi kiện 
ở bất kỳ thời gian và địa điểm nào, nếu họ 
có yêu cầu. Để việc gửi đơn trực tuyến bằng 
hình thức điện tử được triển khai đồng bộ và 
hiệu quả, ngày 30/12/2016, Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã 
ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP 
hướng dẫn thi hành một số quy định của 
BLTTDS năm 2015 về gửi, nhận đơn khởi 
kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông 
báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện 
tử (sau đây gọi là Nghị quyết số 04/2016/NQ-
HĐTP). Ngày 22/10/2018, TANDTC đã ra mắt 
Cổng thông tin điện tử để nộp đơn khởi kiện 
trực tuyến tại địa chỉ: http://nopdonkhoikien.
toaan.gov.vn/. Cùng với việc nộp đơn khởi 
kiện trực tuyến, việc cung cấp tài liệu, chứng 
cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của 
người khởi kiện cũng được quy định thực 
hiện qua phương thức này4. Việc giao nộp các 

² Hiện nay BLTTDS năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 85/2025/QH15, tuy nhiên những nội dung 
mà tác giả đang trình bày không có sự thay đổi từ quy 
định của BLTTDS năm 2015 tới Luật số 85/2025/QH15, 
sau đây gọi là BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2025.
³ Điểm c khoản 1 Điều 190 BLTTDS sửa đổi, bổ sung 
năm 2025.
⁴ Khoản 1 Điều 19 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP.
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điện tử của Tòa án vẫn phải đến nộp trực tiếp 
tại Tòa án đơn đăng ký trong thời hạn 03 ngày 
làm việc. 

Thứ năm, về tổ chức phiên tòa, phiên họp  
trực tuyến

Hiện nay, BLTTDS vẫn chưa có quy định cụ 
thể liên quan đến việc Tòa án có thể tiến hành 
các phiên tòa dưới hình thức trực tuyến. Tuy 
nhiên, ngày 12/11/2021, Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên 
tòa trực tuyến. Theo đó, Tòa án tổ chức phiên 
tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc 
thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình 
tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong 
hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ một số trường hợp đặc 
thù. Để hướng dẫn thi hành Nghị quyết trên, 
ngày 15/12/2021, TANDTC, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
pháp ban hành Thông tư liên tịch số 05/2021/
TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP về 
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ 
chức phiên tòa trực tuyến. Các văn bản trên đã 
tạo cơ sở pháp lý để Tòa tổ chức tiến hành các 
phiên tòa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm dưới 
hình thức trực tuyến, giúp giản lược về thời 
gian, nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức phiên 
tòa theo mô hình truyền thống. Tuy nhiên, quy 
định trên mới chỉ dừng lại ở việc Tòa án có thể 
tiến hành hình thức phiên tòa trực tuyến này đối 
với vụ án dân sự có tình tiết, tính chất đơn giản; 
tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, tức 
là phạm vi áp dụng tương đối hạn chế mà chưa 
mở rộng được với tất cả vụ việc dân sự.

Thứ sáu, sử dụng phần mềm công bố bản án, 
quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC 
cùng với trang điện tử công bố án lệ, tăng cường 
phát triển và áp dụng án lệ trong xét xử.

Đây là phần mềm cho phép đăng tải các 
bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án nhân dân, Tòa án quân 
sự các cấp, cung cấp án lệ là phương thức để 
bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tăng cường 
sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối 
với hoạt động xét xử của Tòa án; tăng cường 
tính minh bạch, công khai trong hoạt động 
của Tòa án; kịp thời phát hiện và phòng ngừa 
vi phạm, tham nhũng trong quá trình xét xử, 
giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của 
Tòa án.

Bên cạnh đó, TANDTC đã đưa vào hoạt 
động 04 ứng dụng gồm: Trợ lý ảo; trung tâm 
giám sát điều hành TANDTC; nền tảng xét 
xử trực tuyến; trung tâm tư liệu và thư viện. 

dựng hồ sơ điện tử7. Tuy nhiên, với quy định 
trong Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP8 thì 
đối với vụ việc mà đương sự lựa chọn phương 
thức gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và 
cấp, tống đạt, thông báo qua phương tiện 
điện tử thì Tòa án sẽ có 01 “hồ sơ điện tử” 
cho những tài liệu này. Cùng với đó việc triển 
khai hệ thống đăng ký trực tuyến cấp sao, 
trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án, 
được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của 
Tòa án (https://capsaobanan.toaan.gov.vn/) 
cho thấy bước đầu của quá trình xây dựng, 
quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử cũng đang 
được chú trọng.

Thứ tư, về cấp, tống đạt, thông báo bằng 
phương tiện điện tử

Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố 
tụng hợp lệ là cơ sở để đương sự biết được các 
thông tin, yêu cầu của văn bản tố tụng, từ đó 
có thể thực hiện được các quyền, nghĩa vụ tố 
tụng của mình. Đồng thời, việc cấp, tống đạt, 
thông báo văn bản tố tụng hợp lệ cũng là cơ 
sở để xác định thời điểm tính thời hạn tố tụng. 
Do đó, bên cạnh các phương thức cấp, tống 
đạt, thông báo truyền thống như trực tiếp, 
niêm yết công khai… thì thông qua phương 
tiện điện tử được coi là một phương thức mới9, 
có thể xem là hiệu quả về mặt kinh tế, nhanh 
chóng và giản tiện. Điều 176 BLTTDS hiện 
hành quy định về việc cấp, tống đạt, thông 
báo bằng phương tiện điện tử, được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 
tử đồng thời giao cho TANDTC hướng dẫn 
thi hành Điều này. Theo hướng dẫn tại Nghị 
quyết số 04/2016/NQ-HĐTP, phương thức 
này được thực hiện trong trường hợp người 
khởi kiện, người tham gia tố tụng đã đăng ký 
gửi và nhận, thông điệp dữ liệu điện tử với 
Tòa án và được Tòa án chấp nhận theo quy 
định tại Điều 12, Điều 15 của Nghị quyết này 
thì văn bản tố tụng do Tòa án ban hành theo 
quy định của pháp luật tố tụng phải được Tòa 
án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án 
đến địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký của 
người khởi kiện, người tham gia tố tụng trong 
thời hạn pháp luật quy định (Điều 20). Tuy 
nhiên, trong trường hợp người khởi kiện, 
người tham gia tố tụng sau khi đã đăng ký 
nhận thông điệp dữ liệu điện tử và ký xác 
thực bằng chữ ký điện tử tại Cổng thông tin 

⁷ Điều 204 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2025.
⁸ Điều 10, Điều 19 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP.
⁹ Khoản 2 Điều 173 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2025.
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nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông 
tin việc gửi, nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin 
trong giao dịch điện tử. Cụ thể, Quốc hội đã 
ban hành Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/
QH15 ngày 22/6/2023 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2024; Luật An toàn thông tin mạng 
số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 có hiệu 
lực kể từ ngày 01/7/2016, Luật Công nghệ 
thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 
có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2007; và các văn 
bản dưới luật nhằm chi tiết hướng dẫn triển 
khai thực tế các quy định nêu trên. Gần đây 
nhất Chính phủ ban hành Nghị định số  
23/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 10/4/2025); Luật Công 
nghiệp công nghệ số năm 2025 có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2026;…

2. Những vấn đề đặt ra cho pháp luật Việt 
Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục tố tụng 
dân sự trong kỷ nguyên số và một số đề xuất

2.1. Những vấn đề đặt ra cho pháp luật 
Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục tố 
tụng dân sự trong kỷ nguyên số

Với chính sách và quy định trên của pháp 
luật Việt Nam, có thể thấy chúng ta đang ở 
giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số. Do 
đó, việc triển khai, điều chỉnh, tiếp tục nghiên 
cứu hoàn thiện các quy định hiện hành xung 
quanh vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động 
tố tụng cần được thực hiện từng bước, đồng 
thời tham khảo các quốc gia tổ chức thành 
công mô hình này nhưng phải trên cơ sở phù 
hợp, tương thích với điều kiện về hệ thống hạ 
tầng, công nghệ tại Việt Nam. Dưới góc độ 
việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động 
TTDS nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục tố 
tụng, có một số vấn đề đặt ra như sau:

Thứ nhất, cần rà soát lại các quy định hiện 
hành để khắc phục những vướng mắc, bất cập về 
việc thực hiện các thủ tục tố tụng theo hình thức 
trực tuyến 

Mặc dù các quy định nêu trên về cơ bản 
tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng tố 
tụng điện tử tại Việt Nam nhưng qua nghiên 
cứu và thực tiễn thi hành, có thể thấy một số 
vấn đề còn tồn tại như sau:

- Một số quy định về việc thực hiện thủ tục 
tố tụng theo hình thức trực tuyến còn chưa 
linh hoạt:

+ Điều kiện về chữ ký điện tử khi muốn gửi 
và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án 
dường như đang gây trở ngại cho người dân 

Trong số trên, ứng dụng trợ lý ảo (https://
trolyao.toaan.gov.vn/) được thử nghiệm giới 
hạn trong 04 hoạt động: Giới thiệu điều luật, 
hệ thống luật để các thẩm phán áp dụng; giới 
thiệu những án lệ liên quan đến vụ án để vận 
dụng xét xử; những vấn đề trong giải đáp 
nghiệp vụ; đưa ra các vụ án có tình huống 
pháp lý tương tự để tham khảo10.

Ngoài ra, có thể thấy khung chính sách 
và quy định pháp luật đang ngày một hoàn 
thiện, tạo tiền đề giúp hệ thống Tòa án tiếp 
tục xây dựng, tăng cường và triển khai từng 
bước thủ tục tố tụng thông qua phương tiện 
điện tử như:

- Về dữ liệu dân cư: Quốc hội đã thông 
qua Luật Cư trú số 68/2020/QH14, có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2021, theo đó Luật Cư trú quy 
định quản lý công dân bằng thông tin trên 
Cơ sở Dữ liệu về Dân cư. Bộ Công an đã ban 
hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA quy định 
cơ quan quản lý Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về 
Dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, 
chia sẻ thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia 
về Dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác 
theo quy định của pháp luật.

- Về dữ liệu các doanh nghiệp: Thông tin  
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được  
đăng tải trên Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng 
 ký Doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.
gov.vn). Ngoài ra, công tác chuẩn hóa dữ liệu, 
số hóa hồ sơ, cập nhật và chuyển đổi bổ sung 
dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được thực hiện 
theo kế hoạch hàng năm theo quy định của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các nguồn dữ liệu 
nêu trên là tiền đề quan trọng để hệ thống 
trực tuyến của Tòa án có thể liên kết và sử 
dụng thông tin của các bên tham gia tố tụng 
được ghi nhận chính thức trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia, trừ các trường hợp đặc biệt chưa tạo 
lập được cơ sở thông tin như cá nhân, tổ chức 
nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; hoặc các tổ chức hoạt động không theo 
hình thức doanh nghiệp11. 

Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền trong 
thời gian qua đã tiến hành rà soát, ban hành, 
sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật 
10 Kế hoạch số 49/KH-TANDTC ngày 15/03/2022 của 
TANDTC triển khai áp dụng phần mềm Trợ lý ảo cho 
Thẩm phán.
11 Nguyễn Thế Hà, Hứa Vĩnh Phúc, “Chuyển đổi số 
hoạt động TTDS của Tòa án - Bài học kinh nghiệm từ 
hệ thống hồ sơ điện tử của Tòa án Anh và xứ Wales”, 
Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, số 11(171)/2023, tr. 104.
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thì các đương sự sẽ phải có 02 lần nộp tài liệu, 
chứng cứ cho Tòa án (01 lần nộp bản điện tử 
dưới hình thức trực tuyến, 01 lần nộp bản 
chính hoặc bản sao trực tiếp cho Tòa án) và 
Tòa án sẽ có 03 bộ dữ liệu về tài liệu, chứng 
cứ (01 bộ dữ liệu điện tử, 01 bộ dữ liệu được 
in ra từ dữ liệu điện tử để lưu hồ sơ và 01 bộ 
dữ liệu là bản chính hoặc bản sao hợp pháp). 
Có thể hiểu, việc yêu cầu đương sự nộp hồ 
sơ trực tuyến trước rồi sau đó nộp hồ sơ gốc 
trực tiếp cho Tòa án nhằm đối chiếu, xác nhận 
là xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính nguyên 
vẹn, khách quan của tài liệu, chứng cứ. Tuy 
nhiên, các quy định như hiện nay đang không 
loại bỏ hồ sơ giấy mà là thêm vào hồ sơ điện 
tử bên cạnh hồ sơ giấy, như vậy là chưa đạt 
được việc số hóa toàn bộ hồ sơ vụ việc trên 
nền tảng số.

- Quy định về việc thực hiện các thủ tục tố 
tụng theo hình thức trực tuyến còn tương đối 
rời rạc, chưa có tính liền mạch thành một hệ 
thống thống nhất, thể hiện ở chỗ: Nghị quyết 
số 04/2016/NQ-HĐTP mới chỉ hướng dẫn quy 
định về việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, 
chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản 
tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa người 
khởi kiện, đương sự, người tham gia tố tụng 
khác với Tòa án trong thủ tục giải quyết vụ 
án dân sự, vụ án hành chính. Tuy nhiên, Nghị 
quyết này không áp dụng để thực hiện thủ tục 
giao, nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản 
tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa Tòa án 
với Tòa án, giữa Tòa án với Viện kiểm sát và 
Cơ quan thi hành án dân sự15. Theo đó, đối với 
hoạt động này, chúng ta vẫn phải thực hiện 
theo phương thức giấy tờ truyền thống; chưa 
có quy định về việc tiếp cận tài liêu, chứng 
cứ giữa các đương sự; chưa có quy định rõ 
ràng, đầy đủ về hồ sơ điện tử; quy định về 
phiên tòa, phiên họp trực tuyến chỉ giới hạn 
trong một số trường hợp; không có quy định 
liên quan đến sử dụng hệ thống quản lý hoạt 
động tố tụng điện tử…

Thứ hai, cần khai thác hơn nữa các ứng dụng 
của công nghệ số vào quy trình tố tụng truyền thống

Trong Hội thảo tham vấn ý kiến về dự 
thảo báo cáo “Thực hành tốt trong thủ tục 
Tòa án để cải thiện tính liêm chính của Tòa 
án” ngày 23/7/2020 do UNDP Việt Nam phối 
hợp với TANDTC, Đại sứ quán Anh tại Hà 
15 Đề tài nghiên cứu khoa học “Pháp luật TTDS Việt Nam 
trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghiệp 4.0”, Trường 
Đại học Luật Hà Nội, 2022, tr. 70.

trong việc tiếp cận phương thức khởi kiện trực 
tuyến hiện nay. Theo quy định, các chữ ký 
điện tử đáp ứng điều kiện thực hiện giao dịch 
điện tử theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP  
phải được chứng thực bằng chứng thư điện 
tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền cấp, công nhận theo quy định tại 
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 
của Chính phủ về quy định chữ ký số và 
chứng thực chữ ký số. Theo đó, người tham 
gia tố tụng phải bỏ một khoản chi phí khá lớn 
để đăng ký, gia hạn chữ ký điện tử này trong 
một khoảng thời gian nhất định12. Thêm vào 
đó, hệ thống hạ tầng của các nhà cung cấp 
chữ ký số cũng chưa bảo đảm, nên hiện tại 
chưa được ứng dụng phổ biến.

+ Quy định về tổ chức phiên tòa, phiên 
họp trực tuyến còn hạn chế. Theo Điều 1 
Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên 
tòa trực tuyến thì việc xét xử theo hình thức 
trực tuyến được áp dụng với các “vụ án dân 
sự có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng 
cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng”. Ngoài ra, trong 
trường hợp vụ án được thụ lý và xem xét tổ 
chức dưới hình thức phiên tòa trực tuyến, 
đương sự, người tham gia tố tụng phải có 
mặt tại các điểm cầu trung tâm hoặc điểm cầu 
thành phần13 do Tòa án chỉ định, đồng nghĩa 
với việc các đương sự vẫn phải chủ động di 
chuyển và có mặt tại một địa điểm do Tòa án 
lựa chọn, chỉ định tổ chức phiên tòa. 

- Quy định về việc thực hiện thủ tục tố 
tụng theo hình thức trực tuyến còn rườm rà: 
Điển hình như quy định về thủ tục đương sự 
phải nộp bản sao hoặc bản chính của các tài 
liệu, chứng cứ sau khi đã nộp cho Tòa án bằng 
phương tiện điện tử trước đó; Tòa án phải in 
ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn 
khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng 
sau khi nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng 
cứ kèm theo bằng phương tiện điện tử14; cho 
phép đăng ký việc cấp, tống đạt, thông báo 
văn bản tố tụng trực tuyến nhưng thủ tục 
đăng ký của người khởi kiện, người tham gia 
tố tụng lại vẫn phải di chuyển và thực hiện 
thủ tục trực tiếp tại Tòa án… Cũng theo quy 
định tại Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP  
12 Ví dụ: Giá dịch vụ chữ ký số tháng 7/2021 của Viettel 
hơn 1.826.000 đồng/năm cho đăng ký mới và phí gia hạn 
1.276.000 đồng cho một năm tiếp theo), https://tapchi-
toaan.vn/ban-ve-cap-tong-dat-thong-bao-van-ban-to-
tung, truy cập ngày 20/02/2025.
13 Thông tư liên tich số 05/2021.
14 Khoản 1 Điều 16 Nghị quyết số 04/2126/NQ-HĐTP.
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của Tòa án trực tuyến, nguyên đơn có thể nộp 
hồ sơ trực tuyến bằng cách điền các thông tin 
cơ bản của vụ việc bao gồm số điện thoại di 
động, fax, e-mail và các công cụ nhắn tin tức 
thời như WeChat và QQ để nhận các tài liệu 
của tòa án trực tuyến, gửi đơn khởi kiện trực 
tuyến và tải lên chứng cứ ở các định dạng 
trực tuyến. Tòa án sẽ gửi thông báo và mã xác 
minh cho bị đơn bằng dịch vụ tin nhắn ngắn 
(Short Messaging Service - SMS) hoặc e-mail 
sau khi thụ lý vụ án17. Tương tự như vậy, việc 
áp dụng các công nghệ này vào thủ tục cấp, 
tống đạt thông báo bằng phương tiện điện tử 
có thể thay thế cho việc người nộp đơn phải 
sở hữu chữ ký số để thực hiện việc ký điện 
tử, đồng thời cũng không phải đến nộp đơn 
trực tiếp tại Tòa án ở bước tiếp theo. Trong 
quy định về Tòa án điện tử của Trung Quốc, 
Malaysia và Hàn Quốc cho thấy người nộp 
đơn đăng ký nhận cấp, tống đạt thông báo 
bằng phương tiện điện tử từ Tòa án chỉ phải 
thực hiện việc đăng ký và xác nhận, cam kết 
trực tuyến trên hệ thống riêng biệt do Tòa án 
xây dựng mà không phải trực tiếp đến Tòa án 
để hoàn tất việc đăng ký của mình.

Hai là, quy định linh hoạt trong việc cung  
cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu  
cầu của đương sự qua phương thức trực tuyến. 

Trước hết, cần khắc phục sự rườm rà,  
phức tạp trong quy trình này bằng việc bỏ 
quy định về nộp tài liệu, chứng cứ trực tiếp 
sau khi đã cung cấp tài liệu, chứng cứ trực 
tuyến. Đồng thời, bổ sung quy định về thủ 
tục nộp tài liệu, chứng cứ trực tuyến một cách 
chặt chẽ, sau đó đương sự chỉ cần đáp ứng 
được trình tự thì Tòa án có thể công nhận hiệu 
lực của tài liệu, chứng cứ được nộp trực tuyến 
đó. Trong trường hợp phát sinh vấn đề hoặc 
nghi ngờ về tài liệu, chứng cứ được đương 
sự cung cấp thì Tòa án có thể thực hiện việc 
giám định, xác thực giá trị pháp lý trực tuyến. 
Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, 
việc giám định, xác thực giá trị pháp lý của 
chứng cứ điện tử là hoàn toàn khả thi. Cùng 
với đó, cần quy định trách nhiệm của đương 
sự trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ khi 
lựa chọn phương thức trực tuyến cũng như 
nghĩa vụ bảo quản và đảm bảo giá trị pháp lý 
của những tài liệu, chứng cứ đó. Tham khảo 
quy định của pháp luật TTDS Trung Quốc, có 
thể thấy để trao đổi chứng cứ, các bên nhập 
17 Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Bích Thảo, Trần Thị Trinh, Tlđd, 
tr. 60.

Nội tổ chức, các diễn giả đã đề xuất 04 nhóm 
thủ tục tư pháp trực tuyến: (i) Thủ tục nhận 
đơn khởi kiện, thụ lý vụ án (bao gồm cả hòa 
giải do tòa án phụ trách) ; (ii) Phân công thẩm 
phán; (iii) Quản lý thời gian giải quyết vụ 
việc; và (iv) Cấp bản trích lục, chuyển giao 
các bản án và công bổ các bản án16. Như vậy, 
với các quy định hiện hành thì chúng ta chưa 
khai thác được hết việc ứng dụng công nghệ 
số trong một số thủ tục như thụ lý vụ án, bao 
gồm cả hòa giải do Tòa án phụ trách; phân 
công thẩm phán, quản lý thời gian giải quyết 
vụ việc. Ngoài ra, với các chính sách và quy 
định pháp luật như hiện nay hoàn toàn cho 
phép mở rộng việc ứng dụng công nghệ số 
trong nhiều khâu của quá trình tố tụng tại 
Tòa. Do đó, nếu khai thác được tối ưu những 
khía cạnh đó thì rõ ràng quy trình tố tụng trực 
tuyến sẽ có thể đáp ứng được các yêu cầu của 
việc đơn giản hóa thủ tục tố tụng so với tố 
tụng truyền thống như hiện nay.

3.2. Một số đề xuất
Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định của 

BLTTDS, Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP 
và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm 
tháo gỡ những rào cản trong việc tiếp cận tới 
tố tụng trực tuyến theo hướng

Một là, đa dạng hóa phương thức xác nhận 
danh tính và đăng ký tài khoản của đương sự 
để thực hiện các thủ tục nộp đơn, giao nộp tài 
liệu, chứng cứ, cấp, tống đạt, thông báo văn 
bản tố tụng trực tuyến.

Hiện nay, đa phần người dân Việt Nam 
chưa sở hữu chữ ký số cá nhân do chi phí cho 
chữ ký số cá nhân vẫn còn khá lớn và mức 
độ ứng dụng trong thực tiễn không cao. Các 
giao dịch điện tử của người dân hiện có thể 
xác thực bằng các công nghệ miễn phí khác 
qua các ứng dụng smartphone như công nghệ 
xác thực bằng sinh trắc học (vân tay, nhận 
diện khuôn mặt) hoặc qua công nghệ Smart 
OTP... Tham khảo quy định của pháp luật 
Trung Quốc trong vấn đề này, họ cho phép 
các đương sự và luật sư của họ được yêu 
cầu đăng ký một tài khoản bằng tên thật của 
mình trên trang web chính thức của Tòa án 
trực tuyến và được xác minh danh tính bằng 
công nghệ nhận diện khuôn mặt. Sau khi 
hoàn tất đăng ký và đăng nhập vào trang web 
16 Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Bích Thảo, Trần Thị Trinh, “Tòa 
án trực tuyến và quyền xét xử công bằng: Kinh nghiệm 
quốc tế và triển vọng ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu 
lập pháp, số 20 (444)/2021, tr. 64.
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tính chất, nội dung của vụ án, điều kiện tham 
gia của các đương sự thay vì giới hạn trong 
việc tổ chức 03 điểm cầu thành phần.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, khai thác 
việc ứng dụng công nghệ số trong các khâu 
khác của quá trình tố tụng

Một là, khai thác hồ sơ dữ liệu cá nhân để 
xác định nhanh chóng thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 
ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh 
và xác thực điện tử quy định công dân có tài 
khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích 
hợp các thông tin các giấy tờ cá nhân vào thẻ 
căn cước công dân có gắn chip, tài khoản định 
danh điện tử sẽ được xác thực thông tin trên 
môi trường điện tử và tải ứng dụng VNEID 
trên điện thoại thông minh cùng số điện thoại 
cá nhân. Theo đó, khi đương sự cung cấp 
thông tin qua việc nộp đơn trực tuyến được 
tiếp nhận, Tòa án có thể dễ dàng xác định địa 
chỉ của đương sự thông qua việc kiểm tra căn 
cước/mã định danh cá nhân. Với môi trường 
trực tuyến, việc xác định thẩm quyền giải 
quyết vụ việc của Tòa án được thực hiện một 
cách dễ dàng và giản tiện thông qua việc xác 
định nơi bị đơn đăng ký hộ khẩu thưởng trú - 
nơi cư trú của bị đơn. Hiện nay, việc quy định 
chung chung “thẩm quyền giải quyết vụ án dân 
sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định là Tòa án 
nơi bị đơn cư trú” dẫn tới việc các Tòa án “đùn 
đẩy” trong việc giải quyết vụ án dân sự, nhất 
là các vụ án phức tạp. Thêm vào đó là thay 
đổi trong quy định mới của Luật Cư trú năm 
2020 về nơi cư trú của cá nhân dẫn tới nhiều 
quan điểm và cách thức xác định thẩm quyền 
của Tòa án là khác nhau. Tuy nhiên, nếu trong 
môi trường trực tuyến, chỉ căn cứ vào dữ liệu 
thông tin cá nhân được đương sự cung cấp 
qua nền tảng trực tuyến sẽ dễ dàng xác định 
rõ Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ 
việc đó. Trường hợp đương sự không đồng 
ý thì cần phải chứng minh sự thay đổi về nơi 
cư trú so với thông tin nơi cư trú được định 
danh điện tử. 

Hai là, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống quản lý hoạt động tố tụng trực tuyến 
của Tòa án. Hệ thống quản lý hoạt động tố 
tụng trực tuyến của Tòa án là hệ thống quản 
lý mọi hoạt động tố tụng từ giai đoạn nhận 
đơn khởi kiện trực tuyến cho đến khi Tòa án 
ban hành bản án, quyết định đều sẽ được tự 
động cập nhật tiến trình trên hệ thống. Nếu 
thiết lập được hệ thống quản lý hoạt động 

dữ liệu trực tuyến vào nền tảng tranh tụng 
hoặc xử lý chứng cứ trực tuyến thông qua 
việc quét dữ liệu và tải lên trang web. Nếu 
một bên phản đối tính xác thực của dữ liệu 
điện tử, Tòa án sẽ xem xét và đánh giá tính 
xác thực của quá trình tạo, thu thập, lưu trữ 
và truyền dữ liệu điện tử cùng với việc kiểm 
tra chéo. Tòa án sử dụng hội nghị truyền hình 
trực tuyến để tổ chức các phiên xét xử. Trong 
một số trường hợp đặc biệt mà Tòa án cần xác 
minh danh tính hoặc xem xét các tài liệu gốc 
và các vật chứng, tòa án có thể quyết định tổ 
chức xét xử trực tiếp, nhưng các hoạt động 
khác sẽ vẫn được tiến hành trực tuyến18. 

Ba là, bổ sung quy định đương sự có thể 
nộp án phí, lệ phí, tạm ứng án phí, lệ phí, chi 
phí tố tụng, tạm ứng chi phí tố tụng dưới hình 
thức trực tuyến để có cơ sở pháp lý cho việc 
hướng dẫn và triển khai thi hành, đồng thời 
ghi nhận đây là một hình thức thanh toán 
chính mà đương sự có thể sử dụng (bên cạnh 
cách thức nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận). 

Bốn là, bổ sung quy định về việc xây dựng 
hồ sơ điện tử, đồng thời ghi nhận quyền tiếp 
cận của đương sự, người bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của đương sự đối với hồ sơ trực 
tuyến này. 

Hồ sơ điện tử hay hồ sơ vụ án dân sự trực 
tuyến là hồ sơ vụ án dân sự được số hóa và 
lưu trữ trong cơ sở dữ liệu điện tử của Tòa 
án. Một khía cạnh rất đáng lưu ý trong quá 
trình xây dựng hệ thống hồ sơ điện tử là khả 
năng đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của 
các tài liệu được nộp. Thông tin, tài liệu được 
truyền qua hệ thống điện tử của Tòa án được 
mã hóa và sao lưu, khắc phục được rủi ro bị 
thất lạc, đánh cắp, phá hủy, sao chép hoặc bị 
sửa đổi trái phép19. Việc quy định cụ thể về hồ 
sơ vụ án dân sự điện tử trong BLTTDS sẽ là cơ 
sở pháp lý quan trọng để tổ chức xây dựng, 
ứng dụng hồ sơ vụ án dân sự trực tuyến trong 
việc giải quyết các vụ án, vụ việc tại các Tòa 
án nhân dân, góp phần quan trọng trong việc 
phát triển tố tụng điện tử trong TTDS. 

Năm là, nghiên cứu mở rộng phạm vi áp 
dụng tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến: 
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị 
quyết số 33/2021/QH15, trong đó quy định đối 
với phiên tòa xét xử dân sự trực tuyến, Tòa án 
có thể sắp xếp bố trí số điểm cầu phù hợp với 
18 Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Bích Thảo, Trần Thị Trinh, Tlđd, 
tr. 60.
19 Nguyễn Thế Hà, Hứa Vĩnh Hưng, Tlđd, tr. 106.
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đoàn Viettel được kỳ vọng có khả năng “hỗ 
trợ đoán định tư pháp”21 khi người dùng có 
thể nhập dữ liệu về hành vi, tình huống pháp 
lý, và hệ thống có thể gợi ý về tội danh hoặc 
tranh chấp nhằm mục đích tham khảo trước 
khi quyết định bắt đầu thủ tục tố tụng22. Điều 
đó giúp cho quá trình tố tụng tại Tòa bớt cồng 
kềnh hơn, nhanh hơn và có khả năng thuyết 
phục hơn.

Thứ ba, có những giải pháp tích cực trong 
việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của 
toàn bộ hệ thống Tòa án

Cuối cùng, thay đổi trong tư duy và hành 
động của người tiến hành tố tụng, đương sự 
và những người tham gia tố tụng về ứng dụng 
công nghệ số trong xét xử như một xu thế tất 
yếu, nhằm giúp người dân có thể dễ dàng 
giải quyết vụ việc mọi lúc, mọi nơi mà không 
cần đến trụ sở Tòa án; rút ngắn thời gian giải 
quyết song vẫn đảm bảo sự công khai, minh 
bạch trong phán quyết của Tòa án; nâng cao 
khả năng tiếp cận công lý và các thông tin của 
người dân trong kỷ nguyên số tới đây./. 
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tố tụng trực tuyến chuyên nghiệp, các khâu 
của quá trình tố tụng sẽ giản lược đáng kể. 
Hệ thống quản lý hồ sơ trực tuyến giúp tòa 
án thực hiện các quy trình, thủ tục lặp đi lặp 
lại một cách chính xác hơn, nhanh hơn và chi 
phí thấp hơn so với khi thực hiện thủ công20. 
Đơn cử như:

- Hỗ trợ cán bộ phụ trách quản lý hồ sơ;
- Hỗ trợ thư ký lên lịch và sắp xếp các vụ 

việc được xét xử;
- Việc phân công Thẩm phán giải quyết 

vụ việc: Khi hệ thống quản lý này được tích 
hợp và xử lý tất cả các thông tin về các vụ án, 
việc phân công Thẩm phán sẽ được thực hiện 
nhanh chóng, đồng thời cân đối được khối 
lượng công việc giữa các Thẩm phán với nhau;

- Xác định và kiểm soát được thời hạn tố 
tụng: Thông qua khả năng lưu trữ, sắp xếp, 
hệ thống có thể đưa ra các cảnh báo, nhắc 
nhở Thẩm phán và người tham gia hoạt động 
tố tụng khác về quy trình, tiến độ giải quyết 
nhằm tránh xảy ra sai sót, vi phạm (ví dụ: 
chưa tống đạt văn bản tố tụng, sắp hết thời 
hạn tố tụng, vi phạm thời hạn tố tụng…);

- Trong trường hợp đương sự, người đại 
diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của đương sự được tiếp cận với hệ thống này 
thì họ có thể theo dõi tiến trình tố tụng, theo 
dõi các văn bản, thông báo được Tòa án ban 
hành, từ đó tăng tính chủ động trong việc 
tham gia tố tụng và phần nào đó giám sát, 
phát hiện được các hành vi làm chậm trễ, trì 
hoãn hoạt động tố tụng, rút ngắn một cách 
hợp lý thời hạn tố tụng. 

Ba là, phát triển đoán định tư pháp trong 
TTDS trên cơ sở ứng dụng công nghệ số. 
Đoán định tư pháp là một xu thế tất yếu của 
nền tư pháp hiện đại dưới tác động của thời 
đại công nghệ 4.0. Cơ sở dữ liệu về luật pháp 
cùng với các chính sách, quy định pháp luật 
hiện hành cho phép đương sự và các bên liên 
quan có thể tìm kiếm, truy cập và tham khảo 
kho dữ liệu phong phú sẵn có như quy định 
pháp luật, thông tin pháp lý, án lệ, hệ thống 
bản án, quyết định của Tòa án… Việc khai 
thác, phân loại, sử dụng các cơ sở này tăng 
lên và đa dạng rất nhanh, xuất hiện nhu cầu 
phân tích các thông tin này, từ đó tăng khả 
năng dự báo khi cơ quan xét xử xử lý vụ việc. 
Việc triển khai mô hình “Trợ lý ảo” của tập 
20 Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Bích Thảo, Trần Thị Trinh, Tlđd, 
tr. 59.


